                                                       PHỤ LỤC 1/BC
DANH MỤC CÁC TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN VỀ NƯỚC MẮM
TCVN 5107: 2003, Nước mắm.
CODEX STAN 302:2011.
TCVN 3701 : 1990, Thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản – Xác định hàm lượng natri clorua.

TCVN 3705 : 1990, Thuỷ sản  Phương pháp xác định hàm lượng nitơ tổng số và protein thô.

TCVN 3708 : 1990, Thuỷ sản  Phương pháp xác định hàm lượng nitơ axit amin.

TCVN 3974 : 2007 (CODEX STAN 150-1985, Rev.1-1997, Amend.2-2001), Muối thực phẩm.

TCVN 3215 - 79 Sản phẩm thực phẩm. Phân tích cảm quan. Phương pháp cho điểm.

TCVN 3701 - 90 Thủy sản. Phương pháp xác định hàm lượng natri clorua.

TCVN 3705 - 90 Thủy sản. Phương pháp xác định hàm lượng nitơ tổng số và protein thô.

TCVN 3706 - 90 Thủy sản. Phương pháp xác định hàm lượng nitơ amoniac.

TCVN 3974 - 84 Muối ăn. Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 4991 - 89 (ISO 7937:1985) Vi sinh vật học. Hướng dẫn chung về phương pháp đếm Clostridium perfringens. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc.

TCVN 5276 - 90 Thủy sản. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu.

TCVN 5287 - 94 Thủy sản đông lạnh. Phương pháp thử vi sinh vật.

TCVN 5685 - 92 Nước mắm - Mức tối đa hàm lượng chì và phương pháp xác định.

Quyết định 1329/2002/BYT/QĐ về “Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống”.

TCVN 5107 : 2007: Tiêu chuẩn Việt Nam áp dụng cho sản phẩm nước mắm được sản xuất từ cá và muối.
TCVN 3974 - 84 về Muối ăn (Natri Clorua).

TCVN 3974 : 2007 về Muối thực phẩm.

QCVN 8 - 2 : 2011 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.

Một số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 47 /2009/TT-BNNPTNT ngày 31/7/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNN về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Thủy sản, gồm:

· QCVN 02 - 01 : 2009/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản - Điều kiện chung đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

· QCVN 02 - 02 : 2009/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản - Chương trình đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP.
· QCVN 02 - 10 : 2009/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở thu mua thủy sản - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

·  QCVN 02 - 16: 2012/BNNPTNT-Cơ sở sản xuất nước mắm - Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.
· Thông tư  03/2011- BNNPTNT- Quy định về truy xuất nguồn gốc  và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản.
· Thông tư  83/2009/TT-BNNPTNT – Hướng dẫn về hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ NNPTNT
· Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ trưởng Bộ 
            Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về
           chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối.

